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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN SƠN TỊNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH QUẢNG NGÃI              

 

Bản án số: 21/2018/HS-ST 

    Ngày 28/11/2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết Nga. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  - Ông Bùi Đức Kháng. 

                                         - Ông Nguyễn Văn Ngọc.   

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Kim Ân, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tham 

gia phiên tòa: Bà Trương Thị Bích Vi – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2018/TLST- HS 

ngày 16/10/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2018/QĐXXST-HS ngày 

12 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Nhật Kh, sinh ngày 10/01/1982; tại xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng 

Ngãi; nơi cư trú: X 3, thôn Nh, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: 

Nông; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Hữu H (đã chết) và bà Trần Thị Th(đã chết); có vợ là Phan Thị Bích L; 

có 03 người con, đứa lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền sự: 

không, tiền án: Ngày 16/9/2011 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 06 năm 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”, ngày 10/10/2015 chấp hành xong án phạt tù chưa 

được xóa án tích; nhân thân: Xấu; không bị tạm giữ tạm giam, đang bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Nhật Kh: Ông Nguyễn Xuân Ph - Trợ giúp 

viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. Theo quyết 

định số 223/QĐ-TGPL ngày 12/11/2018 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

tỉnh Quảng Ngãi. 

          - Bị hại: Anh Hồ Thanh T; sinh năm: 1984; có mặt 

Nơi cư trú: Thôn T, xã Tịnh L, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị Anh Th, sinh năm 1983; vắng mặt có lý do. 
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Nơi cư trú: Thôn T, xã L, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

 2. Anh Lê Văn Đại, sinh năm 1987; vắng mặt. 

Nơi cư trú: TDP 1 A, phường Tr, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người làm chứng:  

- Chị Hạ Thị Kim Ch, sinh năm 1985; vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1966; có mặt. 

- Anh Trần Ngọc D, sinh năm 1972; vắng mặt. 

- Chị Hồ Thị Tâm T, sinh năm 1986; vắng mặt có lý do. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2018, sau khi Nguyễn Nhật Kh 

nhậu cùng với Lê Văn Đ, Lê Văn Th (Thiện tên thường gọi là N) tại quán Ch xong thì 

Lê Văn Th dùng xe của Th chở Lê Văn Đ, còn Nguyễn Nhật Kh điều khiển xe môtô 

hiệu HONDA, loại WAVE, màu đỏ, biển số 76V5-1485 mượn của anh Lê Văn Đ 

cùng đến bãi cát thuộc thôn Ng, xã H, huyện S để hút cát. Khi đến đoạn đường dốc ra 

bãi cát thuộc thôn Ng, xã H do đường trơn trợt nên Kh bị ngã xe ra giữa đường, sau đó 

dựng xe lên để giữa đường. Lúc này có xe ôtô tải biển số 76C – 095.02 do Trần Ngọc 

D điều khiển đang vận chuyển cát từ sông Tr lên bãi trữ cát, khi đến cách vị trí Kh bị 

ngã khoảng 07 mét, thấy Kh đứng giữa đường vẻ mặt tức giận, D ngồi trên xe nói to 

“Anh em hết mà mày chặn xe chi vậy”, một lúc sau thì Kh vẫy tay ra hiệu cho D đi 

nên D điều khiển xe đi. Thấy sự việc ồn ào dưới bãi cát, chị Hạ Thị Kim Ch (kế toán 

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải H) điện thoại báo cho anh Hồ 

Thanh T là quản lý của Công ty, nghe vậy anh T từ bãi cát trữ xuống xem tình hình. 

Đến đoạn dốc, thấy Kh đứng giữa đường trước đầu xe ôtô tải cách khoảng 10 mét, 

trên tay Kh mỗi tay cầm 01 cục đá nên anh T nghĩ Kh chặn xe ôtô chở cát. T đi bộ đến 

đứng đối diện với Kh, cách Kh khoảng 50 cm và hỏi Kh “Có chuyện gì mà anh chặn 

xe chở cát”, Kh nói “Tao đập chết mày luôn”, rồi Kh dùng hai tay mỗi tay cầm 01 cục 

đá sông, đường kính mỗi cục khoảng 07cm đánh từ trên xuống dưới trúng đầu anh T, 

anh T đưa hai tay lên ôm đầu, cúi người xuống Kh tiếp tục dùng hai tay cầm đá đánh 

khoảng 06 cái trúng đầu, tay và lưng của anh T. Anh T la to “Thằng Kh đánh tao”, 

nghe la nên ông Nguyễn Văn Ng là bảo vệ của Công ty ra nhìn thì thấy anh T ôm đầu 

nên chạy xuống. Đến nơi ông Ng thấy đầu anh T chảy máu còn vẻ mặt Kh tức giận, 

ông Ng đến đẩy Kh ra xa anh T và ôm chặt Kh, đồng thời nói to “T mày chạy đi”. 

Anh T ôm đầu chạy lên chốt bảo vệ, sau đó anh T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 đến ngày 09 tháng 7 năm 2018 

thì xuất viện.  

Ngày 03 tháng 7 năm 2018, Nguyễn Nhật Kh đến Cơ quan Công an huyện Sơn 

Tịnh đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.  
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 19 tháng 7 năm 2018 

của Phòng Giám định pháp y – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi kết luận thương 

tích của anh Hồ Thanh T: 01 sẹo thái dương - đỉnh phải tỷ lệ thương tật 03% . 

Quá trình điều tra xác định, ngày 16 tháng 9 năm 2011, Nguyễn Nhật Kh bị Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên xử 06 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; ngày 

10 tháng 10 năm 2015 Kh chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích nhưng 

tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích nên thuộc trường hợp tái phạm.  

Bản Cáo trạng số: 16/CT–VKSST ngày 15/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Nguyễn Nhật Kh về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với 

Nguyễn Nhật Kh về tội “Cố ý gây thương tích”; bị cáo phạm tội khi chưa được xóa án 

tích, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi 

phạm tội đã ra đầu thú, đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn, bị cáo là lao động chính, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm 

a khoản 1 Điều 134; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù. 

Về phần dân sự:  Bị hại Hồ Thanh T đã yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại 

gồm: Chi phí nằm viện, tiền công mất thu nhập của anh T, tiền công mất thu nhập của 

người theo nuôi, tiền tổn thất tinh thần, tổng số tiền 8.419.000đồng (Tám triệu bốn 

trăm mười chín nghìn đồng), bị cáo đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền 

8.419.000đ. Bị cáo đã nộp số tiền này tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh 

theo Biên lai số AA/2010/03899 ngày 16/11/2018 đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa 

thuận này. 

Về xử lý vật chứng:  

 Ngày 03/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã tổ chức 

truy tìm 02 cục đá sông, đường kính mỗi cục khoảng 07cm. Sau khi đánh T, Kh bỏ lại 

02 cục đá tại hiện trường. Tuy nhiên tại khu vực xảy ra vụ việc có rất nhiều cục đá có 

đặc điểm giống với 02 cục đá được tả trong hồ sơ nên không xác định được 02 cục đá 

là vật chứng của vụ án nên không xem xét. 

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Nhật Kh: Quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, đã bồi 

thường thiệt hại cho người bị hại, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là lao động 

chính trong gia đình, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là điểm b, 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 6 tháng tù là phù hợp 

theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của bị hại: Đề nghị Hội đồng xét xử xét xử bị cáo đúng theo qui định của 

pháp luật.  
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Bị cáo Nguyễn Nhật Kh là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhưng do ý thức xem thường pháp luật, nên vào khoảng 17 giờ ngày 02 tháng 7 năm 

2018 tại bãi cát thuộc thôn Ng, xã H, huyện S sau khi có lời qua tiếng lại với anh Hồ 

Thanh T, bị cáo đã dùng tay cầm 02 cục đá sông, đường kính mỗi cục khoảng 07cm 

đánh nhiều cái vào tay, vào lưng và vào đầu của anh T, hậu quả làm anh T bị thương 

tích ở vùng thái dương đỉnh phải với tỷ lệ thương tật là 03%, vết thương phù hợp với 

vật tày gây thương tích.  

Bị cáo Nguyễn Nhật Kh dùng đá là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho 

anh Hồ Thanh T tỷ lệ thương tật 03% nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 06 năm tù giam về 

tội “Cố ý gây thương tích”; ngày 10/10/2015 bị cáo chấp hành xong án phạt tù chưa 

được xóa án tích, ngày 02/7/2018 bị cáo tiếp tục phạm tội “Cố ý gây thương tích” nên 

hành vi của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự nên cần phải áp 

dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục và phòng 

ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.  

 Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đến gặp bị hại để khắc 

phục hậu quả, bồi thường thiệt hại nhưng bị hại từ chối không nhận nên ngày 

16/11/2018 bị cáo đã nộp tiền bồi thường thiệt hại tại Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện Sơn Tịnh, sau khi phạm tội bị cáo đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Sơn Tịnh để đầu thú nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy định tại điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, 

gia đình bị cáo thuộc hộ cận nghèo, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là phù hợp theo quy định của pháp luật. 

           [3] Về trách nhiệm dân sự:   

 Bị hại Hồ Thanh T đã yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gồm: Chi phí nằm 

viện, tiền công mất thu nhập của anh T, tiền công mất thu nhập của người theo nuôi, 

tiền tổn thất tinh thần tổng số tiền 8.419.000đ (tám triệu bốn trăm mười chín nghìn 

đồng), bị cáo đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền 8.419.000đ nên Hội đồng 
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xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại của bị cáo, số tiền này bị 

cáo đã nộp theo Biên lai số AA/2010/03899 ngày 16/11/2018 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Sơn Tịnh. 

[4] Về xử lý vật chứng: 

Bị cáo Nguyễn Nhật Kh dùng 02 cục đá sông, đường kính mỗi cục khoảng 

07cm gây thương tích cho anh Hồ Thanh T, sau khi gây án bị cáo vứt bỏ tại hiện 

trường. Tại khu vực xảy ra vụ việc có rất nhiều cục đá có đặc điểm giống với 02 cục 

đá bị cáo dùng để gây thương tích, ngày 03/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Sơn Tịnh đã tổ chức truy tìm nhưng không xác định được 02 cục đá là vật 

chứng của vụ án nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Nhật Kh phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật.  

[7] Kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bản án theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Nhật Kh phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Nhật Kh 09 (Chín) tháng tù; thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Nhật Kh thỏa thuận bồi thường thiệt 

hại cho bị hại Hồ Thanh T số tiền 8.419.000đồng (Tám triệu bốn trăm mười chín 

nghìn đồng), số tiền trên bị cáo Nguyễn Nhật Kh đã nộp theo Biên lai số 

AA/2010/03899 ngày 16/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh. 

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội;  

Buộc bị cáo Nguyễn Nhật Kh phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 
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5. Kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận:                                 TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi;                                         THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                                                      (Đã ký) 
- VKSND H. Sơn Tịnh;  

- Cơ quan điều tra Công an H. Sơn Tịnh; 

- Nhà tạm giữ Công an H.Sơn Tịnh; 

- Chi cục THADS H.Sơn Tịnh; 

- Bị cáo; bị hại;  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                                               Lê Thị Tuyết Nga       
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


